Phụ lục số 1

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SƠ KẾT 3 NĂM 
THỰC HIỆN QUYỀN KIẾN NGHỊ TRONG KIỂM SÁT THADS, HC

	STT
	Đơn vị
	Kiến nghị
	Số chấp nhận
 toàn bộ
	Số chấp nhận một phần
	Không chấp nhận
	Kiến nghị không được chấp nhận
	GC

	
	
	
	
	
	
	VKSND cấp trên và cơ quan THADS chấp nhận
	VKSND rút kiến nghị
	VKS cấp trên nhất trí kiến nghị, Cơ quan THADS không nhất trí kiến nghị
	

	
	
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	

	1
	An Giang
	17
	19
	4
	40
	17
	19
	4
	40
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bà.R-V.Tàu
	19
	14
	8
	41
	17
	12
	8
	37
	2
	2
	
	4
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bắc Giang
	55
	50
	20
	125
	55
	50
	20
	125
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bắc Kạn
	18
	14
	10
	42
	18
	14
	10
	42
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bạc Liêu
	34
	29
	12
	75
	34
	29
	12
	75
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bắc Ninh
	31
	31
	18
	80
	31
	31
	18
	80
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bến Tre
	33
	37
	14
	84
	33
	37
	13
	83
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bình Định
	22
	21
	14
	57
	22
	21
	13
	56
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bình Dương
	23
	21
	13
	57
	21
	21
	12
	54
	2
	0
	1
	3
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bình Phước
	32
	41
	20
	93
	32
	41
	19
	92
	
	
	1
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bình Thuận
	14
	17
	6
	37
	14
	17
	6
	37
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Cà Mau
	29
	19
	11
	59
	29
	19
	11
	59
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cần Thơ
	26
	30
	14
	70
	26
	29
	14
	69
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cao Bằng
	19
	21
	3
	43
	19
	21
	3
	43
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đà Nẵng
	21
	9
	3
	33
	20
	9
	3
	32
	
	
	
	0
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Đắk Lắk
	26
	25
	4
	55
	26
	25
	2
	53
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	17
	Đắk Nông


	22
	20
	9
	51
	22
	20
	9
	51
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Điện Biên
	13
	11
	10
	34
	13
	11
	10
	34
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đồng Nai
	51
	47
	25
	123
	51
	46
	24
	121
	
	
	
	0
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	20
	Đồng Tháp
	45
	32
	17
	94
	45
	32
	17
	94
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Gia Lai
	37
	33
	14
	84
	37
	33
	14
	84
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hà Giang
	19
	21
	9
	49
	19
	21
	9
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hà Nam
	18
	21
	7
	46
	18
	21
	7
	46
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hà Nội
	54
	66
	38
	158
	54
	66
	38
	158
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hà Tĩnh
	26
	22
	13
	61
	26
	22
	13
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Hải Dương
	63
	49
	28
	140
	63
	49
	28
	140
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hải Phòng
	34
	29
	20
	83
	34
	29
	20
	83
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hậu Giang
	34
	37
	22
	93
	34
	37
	22
	93
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Chí Minh
	87
	68
	25
	180
	85
	67
	21
	173
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	30
	Hòa Bình
	17
	33
	11
	61
	17
	33
	11
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hưng Yên
	15
	20
	5
	40
	15
	20
	5
	40
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Khánh Hòa
	34
	33
	11
	78
	33
	32
	11
	76
	1
	
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	33
	Kiên Giang
	36
	28
	17
	81
	36
	28
	17
	81
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Kon Tum
	9
	14
	3
	26
	9
	13
	3
	25
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lai Châu
	8
	9
	2
	19
	8
	9
	2
	19
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lâm Đồng


	37
	42
	16
	95
	37
	41
	13
	91
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	37
	Lạng Sơn
	22
	18
	5
	45
	22
	18
	5
	45
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lào Cai
	20
	14
	8
	42
	19
	14
	8
	41
	
	
	
	0
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	Long An
	49
	44
	28
	121
	49
	43
	28
	120
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nam Định
	24
	22
	4
	50
	24
	22
	4
	50
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nghệ An
	73
	59
	32
	164
	73
	59
	32
	164
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ninh Bình
	20
	24
	5
	49
	20
	24
	5
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ninh Thuận
	13
	15
	4
	32
	13
	14
	4
	31
	
	1
	
	1
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Phú Thọ
	29
	24
	8
	61
	29
	24
	8
	61
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Phú Yên


	26
	28
	6
	60
	26
	28
	6
	60
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Quảng Bình
	25
	18
	6
	49
	25
	18
	6
	49
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Quảng Nam
	18
	22
	1
	41
	18
	22
	1
	41
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Quảng Ngãi
	47
	69
	27
	143
	47
	69
	26
	142
	
	
	
	0
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Quảng Ninh
	81
	83
	43
	207
	81
	83
	43
	207
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Quảng Trị
	15
	16
	2
	33
	14
	15
	2
	31
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	51
	Sóc Trăng
	24
	22
	12
	58
	24
	22
	12
	58
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Sơn La
	15
	14
	3
	32
	15
	14
	3
	32
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Tây Ninh
	33
	39
	18
	90
	33
	39
	18
	90
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Thái Bình
	23
	23
	12
	58
	23
	23
	12
	58
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Thái Nguyên
	28
	24
	14
	66
	28
	24
	14
	66
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Thanh Hóa
	47
	64
	21
	132
	47
	64
	21
	132
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Thừa.T - Huế
	24
	28
	12
	64
	24
	28
	12
	64
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Tiền Giang
	65
	56
	30
	151
	65
	56
	30
	151
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Trà Vinh
	14
	16
	4
	34
	14
	16
	4
	34
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Tuyên Quang
	19
	10
	6
	35
	19
	10
	6
	35
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Vĩnh Long
	27
	23
	8
	58
	27
	23
	7
	57
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	62
	Vĩnh Phúc
	30
	28
	15
	73
	30
	28
	15
	73
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Yên Bái
	12
	16
	4
	32
	12
	16
	4
	32
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	1901
	1852
	814
	4567
	1891
	1841
	798
	4530
	6
	8
	4
	18
	3
	1
	2
	6
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	1
	1
	13


Phụ lục số 2

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SƠ KẾT 3 NĂM 
THỰC HIỆN QUYỀN KHÁNG NGHỊ TRONG KIỂM SÁT THADS, HC
	STT
	Đơn vị
	
	Số chấp nhận toàn bộ
	Số chấp nhận một phần
	Không chấp nhận
	Kháng nghị không được chấp nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	VKSND cấp trên và cơ quan THADS chấp nhận
	VKSND rút kháng nghị
	VKSND cấp trên nhất trí kháng nghị, Cơ quan THADS không nhất trí kháng nghị
	

	
	Năm
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	Cộng
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	20
17
	20
18
	20
19
	

	1
	An Giang
	
	
	2
	2
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	BàR-Vũng Tàu
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bắc Giang
	9
	5
	2
	16
	9
	5
	2
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bắc Kạn
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bạc Liêu
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bắc Ninh
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bến Tre
	
	1
	2
	3
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	8
	Bình Định
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bình Dương
	1
	1
	
	2
	1
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bình Phước
	1
	2
	1
	4
	1
	2
	0
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	Bình Thuận
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Cà Mau
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cần Thơ
	10
	3
	5
	18
	10
	3
	5
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cao Bằng
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đà Nẵng
	
	2
	
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đắk Lắk
	1
	2
	0
	3
	1
	2
	0
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đắk Nông
	1
	3
	1
	5
	1
	2
	1
	4
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Điện Biên
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đồng Nai
	16
	17
	4
	37
	16
	16
	4
	36
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	20
	Đồng Tháp
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Gia Lai
	12
	13
	6
	31
	12
	13
	5
	30
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hà Giang
	1
	0
	2
	3
	1
	0
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Hà Nam
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hà Nội
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hà Tĩnh
	7
	6
	2
	15
	7
	6
	2
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Hải Dương
	0
	1
	2
	3
	0
	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hải Phòng
	2
	3
	0
	5
	2
	3
	0
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Hậu Giang
	1
	0
	1
	2
	1
	0
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Chí Minh
	18
	30
	7
	55
	18
	29
	7
	54
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Hòa Bình
	1
	3
	0
	4
	1
	3
	0
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hưng Yên
	2
	3
	0
	5
	2
	3
	0
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Khánh Hòa
	4
	4
	3
	11
	4
	4
	3
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Kiên Giang
	5
	2
	2
	9
	5
	2
	1
	8
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Kon Tum
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lai Châu
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lâm Đồng
	5
	5
	1
	11
	5
	4
	1
	10
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Lạng Sơn
	2
	2
	1
	5
	2
	2
	1
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lào Cai
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Long An
	3
	3
	1
	7
	3
	3
	1
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nam Định
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nghệ An
	16
	20
	3
	39
	16
	20
	3
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Ninh Bình
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ninh Thuận
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	Rút 1

	44
	Phú Thọ
	11
	14
	8
	33
	11
	14
	8
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Phú Yên
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Quảng Bình
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Quảng Nam
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Quảng Ngãi
	2
	
	1
	3
	2
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	49
	Quảng Ninh
	5
	2
	1
	8
	5
	2
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Quảng Trị
	0
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Sóc Trăng
	6
	1
	1
	8
	5
	1
	1
	7
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Sơn La
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Tây Ninh
	11
	18
	3
	32
	11
	18
	3
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Thái Bình
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Thái Nguyên
	
	3
	1
	4
	
	3
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Thanh Hóa
	6
	6
	8
	20
	6
	6
	8
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	TT - Huế
	7
	5
	
	12
	7
	5
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Tiền Giang
	1
	1
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	59
	Trà Vinh
	
	1
	1
	2
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Tuyên Quang
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Vĩnh Long
	
	2
	1
	3
	
	2
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Vĩnh Phúc
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Yên Bái
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	177
	189
	76
	442
	176
	183
	73
	432
	1
	1
	2
	4
	0
	5
	1
	6
	0
	2
	0
	0
	2
	1
	0
	1
	0
	


Phụ lục số 03

PHỤ LỤC KIẾN, KHÁNG NGHỊ CHẤT LƯỢNG

+ Kiến nghị số 82/KN-VKS ngày 14/6/2019 của VKSND tỉnh Cà Mau đối với Chi cục THADS huyện Thới Bình chậm xác minh điều kiện THA, vi phạm khoản 2 Điều 44 Luật THADS; đương sự có điều kiện thi hành nhưng không kịp thời tổ chức THA, đề nghị xét miễn nghĩa vụ THA trong cùng thời điểm ra quyết định tiếp tục THA (đương sự có điều kiện thi hành), vi phạm điểm a khoản 1 Điều 61 Luật THADS; xếp hồ sơ thi hành xong nhưng chưa cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá, vi phạm Điều 103 Luật THADS, khoản 3 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.

+ Kiến nghị số 566/KN-VKS ngày 10/4/2019 của VKSND tỉnh Bến Tre đối với Cục THADS tỉnh Bến Tre vi phạm trong lập và bảo quản hồ sơ THA: trong quá trình tổ chức THA, Chấp hành viên không thiết lập hồ sơ theo trình tự quy định của pháp luật THADS (không đánh bút lục hoặc đánh số bút lục không đây đủ; chưa thiêt lập danh mục tài liệu; biên bản tống đạt các quyêt định, thông báo, các biên bản xác minh điều kiện THA, biên bản giải quyết việc THA, biên bản xác minh không gạch chéo vào phần còn trống của văn bản...) vi phạm quy định tại Điều 30, Điều 35 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/12/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS.

+ Kiến nghị số 03/KN-VKS ngày 20/5/2019 của VKSND tỉnh Tây Ninh đối với TAND tỉnh Tây Ninh về việc chậm chuyển giao 14 bản án, quyết định về vụ án chính có hiệu lực cho Cục THADS tỉnh (năm 2016: 03; năm 2017: 08; năm 2018: 03), vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật THADS và Khoản 3 Điều 196 Luật TTHC.
+ Kiến nghị số 564/KN-VKS ngày 17/4/2019 của VKSND tỉnh Tiền Giang đối với Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Tiền Giang về việc không kịp thời cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai cho Cơ quan THADS huyện Gò Công Tây.

+ Kiến nghị số 565/KN-VKS ngày 17/4/2019 của VKSND tỉnh Tiền Giang đối với TAND huyện Gò Công Tây về việc chậm chuyển 44 bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật THADS.

+ Kiến nghị số 20/KN-VKS ngày 08/12/2017 của VKSND tỉnh Bình Phước đối với TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc chậm chuyển bản án, quyết định có hiệu lực cho Chi cục THADS thị xã Đồng Xoài vi phạm quy định tại Điều 28 THADS. 

+ Kiến nghị số 78/KN- VKS ngày 02/4/2019 của VKSND TP.Hồ Chí Minh đối với Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB đã vi phạm điểm d, khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 về việc không thông báo, gây cản trở cho người muốn tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. 

+ Kiến nghị số 15/KN- VKS ngày 26/6/2019 của VKSND TP. Cần Thơ đối với Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ trong việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tiền cho thuê đất đối với các khu chế xuất và công nghiệp thuộc diện cho thuê quyền sử dụng đất.

+ Kiến nghị của VKSND TP. Hà Nội đối với Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội chỉ đạo các Chi cục THADS quận Hoàng Mai, Long Biên, thị xã Sơn Tây đăng tải Quyết định buộc THAHC trên trang thông tin điện tử của Cục THADS TP Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 71. 
+ Kiến nghị của VKSND tỉnh Bình Định đối với Cục THADS tỉnh Bình Định nhận bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng trong thời gian tự nguyện thi hành đến khi Tòa án ra Quyết định buộc THAHC, Cơ quan THADS không ra văn bản thông báo về việc tự nguyện THA gửi cho người phải THA, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71.
+ Kháng nghị số 03/KN-VKS ngày 06/5/2019 của VKSND tỉnh Gia Lai đối với Chi cục THADS huyện KBang ra quyết định THA không đúng nội dung Bản án, Quyết định của Tòa án đã tuyên, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS. 
+ Kháng nghị số 1165/QĐ-VKS ngày 10/8/2017 của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đối với Cục THADS tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc ra quyết định chưa có điều kiện THA không có căn cứ, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 44a Luật THADS.
Phụ lục 4.1

PHỤ LỤC KIẾN NGHỊ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
	STT
	VKS
	Bản kiến nghị không được chấp nhận
	Số văn bản phúc đáp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Rút KN
	

	1
	Đà Nẵng
	Kiến nghị số 306/KN-VKS ngày 28/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đối với Chi cục THADS quận Liên Chiểu về 
việc Chi cục đã nhận Bản án của Tòa án nhưng chưa ra quyết định Thi hành án theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật THADS năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014.
	Số 593/CV-CCTHADS ngày 18/8/2017 của Chi cục THADS quận Liên Chiểu
	
	1
	

	2
	Đồng Nai
	Kiến nghị số 279/KN-VKS ngày 29/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh đối với Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA, lựa chọn ký hợp đồng đấu giá tài sản, việc tổ chức đấu giá tài sản không thông báo để Viện kiểm sát tham gia kiểm sát cuộc bán đấu giá.
	Văn bản phúc đáp số 1516 ngày 7/6/2019 của Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai  không chấp nhận kiến nghị do luật đấu giá tài sản 2016, Luật Tổ chức VKS, luật THA không quy định hoạt động đấu giá tài sản THA của các tổ chức đấu giá thuộc đối tượng kiểm sát của VKSND các cấp -Sở tư pháp căn cứ văn bản của Bộ tư pháp, còn VKS Long Khánh căn cứ vào văn bản chỉ đạo của VKSTC chỉ đạo trong ngành (giữ nguyên kiến nghị).
	1
	
	

	
	
	Kiến nghị số 209/KN-VKS ngày 07/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành đối với Chi cục THADS huyện Long Thành về việc hủy bỏ quyết định đình chỉ thi hành án số 61/QĐ-VKS ngày 18/4/2017 do đương sự đã sử dụng giấy ủy quyền không đúng quy định pháp luật để làm đơn đình chỉ thi hành án.
	Văn bản phúc đáp số 403 ngày 13/9/2019 của Chi cục THADS huyện Long Thành không chấp nhận kiến nghị vì CCTHA căn cứ vào giấy ủy quyền được UBND phường Long Bình chứng thực giấy ủy quyền trái quy định pháp luật thì UBND phường Long Bình chịu trách nhiệm.
	1
	
	

	3
	TP HCM
	Kiến nghị số 124/KN-VKS ngày 26/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đối với Chi cục THADS quận Bình Thạnh về việc khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA.
	Số 3526/CCTHADS ngày 14/7/2017
	
	1
	

	4
	Lào Cai
	Kiến nghị số 92/KN-VKS ngày 19/9/2017 đối với Chánh án TAND thành phố Lào Cai khắc phục vi phạm.
	Số 1074/CV-TA ngày 02/10/2017
	
	1
	

	5
	Quảng Ngãi
	Kiến nghị số 599/KN-VKS ngày 23/4/2019 Tòa án nhân dân sự huyện Nghĩa Hành khắc phục vi phạm trong việc chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
	Số 51/CV-TA ngày 24/4/2019 của Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành
	1
	
	


Phụ lục 4.2
PHỤ LỤC KIẾN NGHỊ CHẤP NHẬN MỘT PHẦN

	Số

TT
	VKS
	Bản kiến nghị chấp nhận một phần
	Số văn bản phúc đáp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Rút KN
	

	1
	BR-VT
	Kiến nghị số 31/KSTHADS-KN ngày 28/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ đối với Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ về việc gửi chậm 06 bản án, quyết định ( có danh sách kèm theo ) cho Chi cục THADS huyện Đất Đỏ dẫn đến việc Cơ quan THADS ra quyết định thi hành án chậm theo quy định của pháp luật.
	Số 52/CV-TA ngày 17/4/2017 của TAND huyện Đất Đỏ
	Chấp nhận
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 208/KN-VKS ngày 24/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền kiến nghị Tòa án nhân dân nhân dân huyện Long Điền về việc chuyển chậm 06 bản án, quyết định cho Cơ quan THADS.
	Số 237/2017/TAH ngày 10/8/2017 của TAND huyện Long Điền
	Chấp nhận
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 120/KN-VKS ngày 18 tháng 09 năm 2018  của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, kiến nghị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu chuyển bản án, quyết định chậm cho Cơ quan THADS và không gửi Quyết định xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.
	Số 436/CV-TA ngày 10/10/20187 của TAND TP Vũng Tàu
	Chấp nhận
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 46/KN-VKS ngày 02/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, kiến nghị Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa về việc chuyển bản án, quyết định chậm cho Chi cục THADS thành phố Bà Rịa. Điển hình là có 12 bản án, quyết định có danh sách kèm theo.
	Số 157/CV-TA
 ngày 09/5/2018
	Chấp nhận
	
	 

	2
	Bến Tre
	Kiến nghị số 470/KN-VKS ngày 25/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đối với Chi cục THADS huyện Châu Thành về việc khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã rút kiến nghị.
	số 18/BC-CCTHADS ngày 07/01/2019 của CCTHADS huyện Châu Thành
	
	rút KN
	Quyết định số 86/QĐ-VKS ngày 03/4/2019 của VKS huyện Châu Thành

	3
	Bình Định
	Kiến nghị số 220/KN-VKS ngày 21/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn đối với Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn về việc khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA.
	Số 225/CCTHA ngày 04/4/2018 banh hành văn bản chấp nhận một phần; Ngày 06/6/2018 VKSND tỉnh ban hành Kiến nghị số 1147/KN-VKS; Ngày 10/7/2018 Cục THADS ban hành Công văn số 1373/CTHA chấp nhận toàn bộ kiến nghị
	
	
	Cấp trên chấp nhận toàn bộ kiến nghị

	4
	Bình Dương
	Số 24/KN-VKS ngày 27/7/2017 của Viện KSND TP. Thủ Dầu Một đối Chi cục THADS TP Thủ Dầu Một về vi phạm trong việc áp dụng căn cứ sai để ủy thác thi hành án; nội dung quyết định thi hành án không đúng nội dung bản án của Tòa án
	Văn bản trả lời kiến nghị  của Chi cục THADS TP.Thủ Dầu Một số 1371/CCTHADS ngày 08/8/2017 của Chi cục THADS TP.Thủ Dầu Một
	Chấp nhận
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 15/KN-VKS ngày 22/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đối với Chi cục THADS thành phố Thủ Dầu Một về việc chậm gửi quyết định cho VKS vi phạm về thời hạn thông báo quyết định THA; vi phạm trong ký hợp đồng thẩm định giá và bán đấu giá; vi phạm trong thanh toán tiền THA.
	Công văn trả lời của Chi cục THADS thành phố Thủ Dầu Một số 955/CCTHADS ngày 05/6/2017 TP.Thủ Dầu Một
	Chấp nhận
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 04/KN-VKS ngày 25/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo đối với Chi cục THADS huyện Phú Giáo yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc xác minh điều kiện THA và thời hạn gửi quyết định THA cho VKS.
	Những việc chưa có điều kiện thi hành án trên Chi cục đã chuyển sang sổ theo dõi riêng và chỉ xác minh tổ chức thi hành khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án. Do đó không chấp nhận phần kiến nghị này của VKS. Có công văn trả lời số 223/BC-CCTHADS ngày 10/05/2019 của CCTHADS huyện Phú Giáo
	Chấp nhận
	
	 

	5
	Bình Phước
	Kiến nghị số 01/KN-VKS  ngày 18/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long đối với Tòa án nhân dân thị xã Phước Long khắc phục các vi phạm trong việc không gửi bản án có hiệu lực pháp luật cho Chi cục THADS thị xã Phước Long.
	Số 36/CV-TA ngày 17/4/2019 của TAND thị xã Phước Long
	Chấp nhận
	
	 

	6
	Cần Thơ
	Kiến nghị số 13/KN-VKS ngày 13/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đối với Cục THADS thành phố Cần Thơ về việc khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA. 
	Số 1336/CTHADS-NV
Ngày 08/9/2017 của Cục THADS TP.Cần Thơ
	Chấp nhận
	
	 

	7
	TP HCM
	Kiến nghị số 116/KN-VKS ngày 02/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đối với Chi cục THADS quận Bình Thạnh về việc khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức THA. 
	Số 2888/CCTHADS ngày 31/7/2018 của Chi cục THADS quận Bình Thạnh
	
	
	 

	
	
	Kiến nghị số 1012/KN-KSTHADS  ngày 11/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đối với Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn sửa chữa, bổ sung các quyết định miễn, giảm đối với khoản thu, chi nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
	Số 360/THAHHM ngày 26/9/2017 của Chi cục THADS huyện Hóc Môn
	
	
	 

	8
	Khánh Hòa
	Kiến nghị số 125/KN-VKS ngày 25/01/2018 yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa khắc phục vi phạm về ủy thác.
	Số 217 ngày 01/02/2018 
của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa
	
	
	Hiện đã chấp nhận toàn bộ

	9
	Kon Tum
	Kiến nghị số 08/KN-VKS ngày 25/01/2018 Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum khắc phục vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật không chính xác.
	Số 207/CTHADS-VP ngày 08/2/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh
	Không chấp nhận
	
	Đã thỉnh thị xin ý kiên - VKSTC đã có văn bản trả lời số 1457 ngày 13/4/2018 chấp nhận KN của VKS tỉnh

	10
	Lâm Đồng
	Kiến nghị số 01/KN-VKS ngày 31/10/2018 của VKSND huyện Cát Tiên đối với Chánh án Tòa án nhân dân sự huyện Cát Tiên chấn chỉnh, khắc phục vi phạm.
	Số 21/CV-TA ngày 09/11/2018 
	Chấp nhận
	
	

	11
	Long An
	Kiến nghị số 306/KN-VKS ngày 16/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh đối với Chi cục THADS huyện Tân Thạnh về việc ra QĐ Hoãn THA chưa đảm bảo qui định PL về thi hành án
	587/CV-CCTHADS ngày 22/7/2019 của CCTHADS huyện Tân Thạnh
	Không chấp nhận
	
	Cục thi hành án dân sự tỉnh đang xem xét

	12
	Ninh Thuận
	Kiến nghị số 05/KN-VKS ngày 27/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam đối với Chi cục THADS huyện Thuận Nam khắc phục vi phạm trong THADS.
	Số 101/CV-CCTHADS ngày 15/8/2018 của Chi cục THADS huyện Thuận Nam
	Chấp nhận
	
	


Phụ lục 4.3
PHỤ LỤC KHÁNG NGHỊ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

	Số

TT
	VKS
	Bản kháng nghị không được chấp nhận
	Số văn bản phúc đáp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Rút KN
	

	1
	Bình Phước
	Kháng nghị số 03/QĐ-VKS ngày 17/4/2019 của VKSND huyện Lộc Ninh, kháng nghị nội dung QĐ không đúng với yêu cầu THA của Chi cục THADS huyện Lộc Ninh không được Cơ quan thi hành án dân sự chấp nhận. Ngày 13/5/2019 VKSND huyện Lộc Ninh đã rút kháng nghị.
	Số 31/CCTHADS ngày 08/5/2019 của Chi cục THADS huyện Lộc Ninh
	
	1
	

	2
	Đăk Nông
	Kháng nghị số 1185/QĐ-VKS ngày 04/4/2018 của VKSND tỉnh Đăk Nông không được Chi cục THADS huyện Đăk Song chấp nhận nhưng Cục THADS tỉnh Đăk Nông chấp nhận
	Số 787/CTHDS-KT ngày 21/8/2018
	1
	
	Văn bản chấp nhận kháng nghị của Cục THADS tỉnh Đắk Nông

	3
	Đồng Nai
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 02/01/2018 của VKSND huyện Long Thành, kháng nghị yêu cầu thu hồi quyết định đình chỉ thi hành án số 61/QĐ-CCTHA ngày 18/4/2017 của Chi cục THADS huyện Long Thành không được Cơ quan thi hành án dân sự chấp nhận.
	Ngày 24/01/2018 CCTHADS huyện Long Thành có văn bản phúc đáp số 05 ngày 24/1/2018 không chấp nhận kháng nghị của VKS huyện Long Thành.
	
	Quyết định số 208/KN-VKS ngày 7/9/2018 của VKSND huyện Long Thành về rút kháng nghị.
	Việc rút kháng nghị theo hướng dẫn của VKSNDTC do thời hạn kháng nghị không còn.

	4
	Lâm Đồng
	Kháng nghị số 10/QĐ-VKS ngày 13/9/2018 của VKSND thành phố Đà Lạt kháng nghị hành vi ban hành Quyết định cưỡng chế, kê biên số 24/QĐ-CCTHADS ngày 30/7/2018 không được Chi cục THADS thành phố Đà Lạt chấp nhận nhưng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng chấp nhận
	Số 775/CV-CCTHADS ngày 16/10/2019 của Chi cục THADS TP Đà Lạt
	1
	
	

	5
	Ninh Thuận
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 17/10/2018 của VKSND huyện Ninh Phước kháng nghị Quyết định thi hành án chủ động số 08/QĐ-CCTHADS ngày 02/10/2018 của Chi cục THADS huyện Ninh Phước (thuộc trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu nhưng Chi cục THADS huyện lại ra quyết định thi hành án chủ động). Vi phạm chưa đến mức nghiêm trọng (vi phạm về hình thức Quyết định thi hành án) nên VKSND huyện Ninh Phước chủ động rút kháng nghị. Do đó không văn bản phúc đáp của Chi cục THADS huyện.
	VKSND huyện chủ động rút kháng nghị nên không có văn bản phúc đáp của cơ quan THADS. Ninh Thuận không thống kê vào phụ lục này.
	
	1
	

	6
	Tiền Giang
	Kháng nghị số 739/QĐ-VKS ngày 16/11/2018 của VKSND huyện Cái Bè kháng nghị yêu cầu thu hồi Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2018 về việc giao tài sản cho người được thi hành án để trừ vào tiền được thi hành án, không được Chi cục THADS chấp nhận và tiền hành giao tài sản để bù trừ nợ. Tuy nhiên ngày 01/6/2019, Tổng cục THADS có văn bản số 1552/TCTHADS-NV2 yêu cầu tạm ngưng việc thưc hiện thi hành án và chờ ý kiến chỉ đạo. Ngày 12/9/2019, VKSND tỉnh Tiền Giang có công văn số 1538/VKS-P11 báo cáo Vụ 11 xem xét, chỉ đạo. Hiện nay, VKSND vẫn đang chờ kết quả trả lời của Tổng cục THADS và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
	Số 639/CCTHADS ngày 26/11/2018 của Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đã có văn bản xin ý kiến của cấp trên.
	
	
	Chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.


Phụ lục 4.4
PHỤ LỤC KHÁNG NGHỊ CHẤP NHẬN MỘT PHẦN
	Số

TT
	VKS
	Bản kháng nghị chấp nhận một phần
	Số văn bản phúc đáp
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Rút KN
	

	1
	Gia Lai
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 22/01/2019 kháng nghị đối với Chi cục THADS thành phố Pleiku về quá trình cưỡng chế kê biên tài sản của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Nhung. 
	Chi cục THADS thành phố Pleiku có công văn số 43/CV- CCTHADS ngày 22/01/2019 không chấp nhận một phần kháng nghị số 01 của VKSND tỉnh Gia Lai. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn báo cáo Vụ 11- VKSNDTC v/v đối tượng bị kháng nghị không chấp nhận kháng nghị, nhưng hiện VKSND tỉnh Gia Lai vẫn chưa nhận được công văn phúc đáp của Vụ 11- VKSNDTC
	1
	
	

	2
	TP. HCM
	Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 19/6/2018 của VKSND quận Tân Bình, kháng nghị Quyết định chưa có điều kiện THA số 30/QĐ-CCTHADS ngày 24/4/2018 của Chi cục THADS quận Tân Bình. 
	Số 2606/CCTHA ngày 06/7/2018 của Chi cục THADS quận Tân Bình
	
	
	Hiện đã chấp nhận toàn bộ

	3
	Kiên Giang
	Kháng nghị số 40/QĐ-VKS ngày 26/4/2019 của VKSND huyện Hòn Đất, kháng nghị các QĐ chưa có điều kiện THA của Chi cục THADS huyện Hòn Đất. đã rút 1 phần kháng nghị.
	Chi cục THADS huyện Hòn Đất có văn bản số 477/BC-CCTHADS ngày 16/5/2019 không chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện. Sau khi VKSND huyện rút một phần kháng nghị, ngày 28/5/2019 Chi cục THADS có văn bản số 504/BC-CCTHADS ngày 28/5/2019 chấp nhận phần còn lại của kháng nghị.
	 
	
Số 110/QĐ-VKS ngày 16/7/2019 
	 

	4
	Sóc Trăng
	Kháng nghị số 12/QĐ-VKS ngày 10/10/2017 của VKSND tỉnh Sóc Trăng, kháng nghị Cục THADS tỉnh Sóc Trăng vi phạm trong việc tổ chức THA. VKSND tỉnh Sóc Trăng đã rút 1 phần kháng nghị.
	Số 1913/CTHADS ngày 20/12/2017
	1
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